KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi A 
Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi A 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 2
Từ 10/02 đến 14/02
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
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	Trò chuyện
	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
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	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
	MT28, MT32, MT103

	
	T3
	Hoạt động làm quen chữ viết
LQCC ﻿l,m,n 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình: Cát dán con cá (MT28) 
	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Đếm đến 9 nhận biết chữ số 9 (MT32) 
	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc:
NDC: Chú ếch con
NDKH : Nghe: Con chim vành khuyên 
T/C: Khiêu vũ với bóng (MT103) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động ngoài trời
* Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước 
	

	
	T3
	Hoạt động ngoài trời
*Chơi trong khu trải nghiệm 
	

	
	T4
	Hoạt động ngoài trời
Chơi với dây 
	

	
	T5
	Hoạt động ngoài trời
* Chơi ở phòng đa năng 
	

	
	T6
	Hoạt động ngoài trời
* Bé chơi trải nghiệm với vòng 
	

	Hoạt động chơi góc
	Trò chơi đóng vai theo chủ đề:
Chơi- hoạt động góc 
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
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	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động chiều
LQBH: Chú ếch con 
	MT23, MT13

	
	T3
	Hoạt động chiều
Kể chuyện sáng tạo (MT23) 
	

	
	T4
	Hoạt động chiều
*Rèn kĩ năng rửa mặt (MT13) 
	

	
	T5
	Hoạt động chiều
Rèn kỹ năng cài cúc áo 
	

	
	T6
	Hoạt động chiều
Lao động vệ sinh các góc chơi. (MT23) 
	

	Nêu gương cuối ngày
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	Vệ sinh trả trẻ
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	Chủ đề - Sự kiện 
	Động vật sống dưới nước 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

- Soạn bài đúng thời gian quy định

- Bài soạn đảm bảo cấu trúc các hoạt động

- Nội dung giáo dục phù hợp

-Tuy nhiên cần xem lại một số nội dung của một số hoạt đọng


	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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Vũ Thị Thu
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16/02/2025
Đã ký số

Lớp 5 tuổi A


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC 
Tuần 1: Chủ đề thế giới động vật (Từ 10/02 đến 14/02) 
Giáo viên thực hiện: Lớp 5 tuổi A 

	

	Thứ Hai, ngày 10/02/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động:
Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
	*Trẻ  biết  tập các động tác theo cô, biết bật qua vật cản không chạm vào vật, biết chơi trò chơi cùng bạn. 
*Trẻ có kỹ năng thực hiện bật qua vật cản, rèn sự kheó léo của đôi chân. 
*Hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học . 
.
	- Sân tập sạch, bóng, 2 Cây đưa làm bằng xốp, nhạc cho trẻ vận động,.....
	THỂ DỤC: Bật qua vật cản 15 -20cm
*GHT: Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm sau dẫn dắt vào bài

*Trọng tâm:
Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn  kết hợp các kiểu đi

Trọng động:
BTPTC:+ Tay: Hai tay đ​​​ưa ra trư​​​ớc lên cao(2l-8n)

+ Bụng: Cúi gập ng​​​ười về phía trư​​​ớc 2 tay đan sau lưng (2l-8n)

+ Chân: B​ước trư​ớc khuỵu gối chân sau thẳng (2l-8n)

 + Bật: Bật lên cao (3l-8n)

Cô GD trẻ thường xuyên tập thể dục và kết hợp ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể phát triển cân đối.

VĐCB: Bật qua vật cản 15 – 20cm          

+ Cô có gì đây? Bạn nào có ý tưởng gì với những cây dừa này?

- Cô giới thiệu tên bài tập

-  Cho 2 trẻ lên bật qua vật cản.

- Cô làm mẫu 2 lần. Lần 2 phân tích.

- Trẻ thực hiện: Trẻ  tập 2-3 lần. ( Lần 2,3 có thể cho trẻ thi đua giữa 2 đội Xanh và đội đỏ). Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ kịp thời.

- Củng cố: Cô mời 1, 2 trẻ lên thực hiện lại bài tập.Tập xong cô hỏi: Bạn vừa thực hiện bài tập gì?

TC: Chuyền bóng: Cô nói CC, LC sau tổ chức trẻ chơi 2,3 lần

-Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập

*Kết thúc: Cô cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ngoài trời:
* Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích.... của một số con vật sống dưới nước.
*Trẻ có kỹ năng nhận xét đặc điểm của một số con vật sống dưới nước.
 *Hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học thông qua đó giáo dục trẻ yêu  quý các con vật sống dưới nước
	- Tranh ảnh, nội dung câu hỏi đàm thoại về một số con vật sống dưới nước
	2. CHƠI - HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
*HĐ1.T/C:Bắt chước tạo dáng : Cô nói tên con gì trẻ sẽ làm động tác mô phỏng hình dáng của con vật đó
* HĐ2.Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước
- Các con biết những con vật nào sống dưới nước? Kể cho cô và các bạn nghe.

- Cô cho trẻ xem tranh về một số con vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ kể về đặc điểm của con vật mà trẻ xem tranh. ( màu sắc, bộ phận, thức ăn.)
- Cô cho trẻ kể về lợi ích của các con vật sống dưới nước.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc các con vật sống dưới nước.
*HĐ3. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chơi đóng vai theo chủ đề:
Chơi- hoạt động góc 
	*Trẻ nhớ tên chủ điểm chơi, tên đồ chơi, trò chơi ở các góc chơi, biết cách thể hiện các vai chơi đó,  biết giao lưu, liên kết các góc chơi
*Rèn các kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo, mạnh dạn trong khi chơi thể hiện đúng hành động vai của từng nhân vật, biết phối hợp chơi với bạn chơi nhóm chơi( Tình cảm, hành động, thái độ....)

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật nuôi gần gũi. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi. Chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi
	- Đồ dùng, đồ chơi trong các góc phù hợp với chủ đề, nổi bật chủ đề nhánh.

     +Góc phân vai: + Bán hàng  (Tranh ảnh về gà, vịt, trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
 Cửa hàng ăn uống : Các món ăn như gà rán, chân giò ninh măng... Có thực đơn, đơn giá giới thiệu các món ăn…
    +Góc nghệ thuật:  Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia đình.
    +Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc, gia cầm
    +Góc xây dựng: Cây xanh, gạch gỗ, xuốt chỉ, bộ lắp ghép, hàng rào thảm cỏ để chơi xây dựng chuồng trại chăn nuôi
    +Góc thiên nhiên: Cây, cát nước, bình tưới...
-Cờ bé ngoan bảng bé ngoan
	Chơi- hoạt động góc
*HĐ1: Trò chuyện :
Cô cùng trẻ hát Gà trống mèo con và cún con sau cô hỏi trẻ tên chủ đề

chơi tên các góc chơi tên các đồ chơi cách chơi tên trò chơi ở các góc

. Cô giáo dục trẻ trước khi chơi trong khi chơi và sau khi chơi cho

về góc chơi

* Trẻ vào góc chơi: (Cô bao quát trẻ chơi)
Góc phân vai: + Bán hàng trong siêu thị (Tranh ảnh về gà, vịt,  trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
+ Tổ chức nấu các món ăn trong nhà hàng, chế biến bằng thực phẩm là động vật
Góc nghệ thuật : Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia
đình. Hát múa đọc thơ kể truyện về các con vật nuôi trong gia đình
Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc,
 gia cầm cho bạn nghe…xếp số, in tô chữ cái, làm bài tập : Con vật này ăn gì?
Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cối và các con vật làm cảnh
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi
-Kết thúc- Nhạc: “Hết giờ chơi”

- Trẻ cất đồ chơi vào nơi qui

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	*Trẻ biêt các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Rèn các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô
	-Xà bông, khăn lau tay, khăn lau miệng
-Bàn, ghế, thìa, bát , đĩa......
-Giường cho trẻ ngủ
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
* Ăn: Nhận biết một số nhóm thực phẩm;  Trẻ biết tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi; Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, khi ho; Trẻ biết lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất…

* Ngủ: Trẻ biết chuẩn bị phòng ngủ giúp cô, nghe và thực hiện theo chỉ dẫn của cô

- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp

* Vệ sinh: Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt rửa tay, rửa mặt; tiết kiệm điện, nước…; giữ vệ sinh lớp học;  Rèn luyện các thao tác rửa tay bằng xà phòng

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động chiều:
LQBH: Chú ếch con 
	* Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát...
* Trẻ có kỹ năng nghe và hát đúng giai điệu của bài hát.
  *Hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học. Trẻ yêu quý các con vật sống dưới nước
	- Bài hát " Chú ếch con" và nhạc beat....
	3.CHƠI - HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH 
*HĐ1.Trò chơi: Nu na nu nống: Cô tổ chức cho trẻ chơi.

*HĐ2.Làm quen bài hát: "Chú ếch con”
- Cô trò chuyện cùng trẻ về con vật sống dưới nước

- Cô giới thiệu tên bài hát tác giả sau hát cho trẻ nghe 2- 3 lần

- Cô khuyến khích trẻ hát theo cô 3,4 lần

- Chia tổ cá nhân hát

*HĐ3.Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi tại góc cô quan sát trẻ 

	Đánh giá/Nhận xét
	 

 

 

	Chỉnh sửa
	 

 

 


	

	Thứ Ba, ngày 11/02/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Làm quen chữ viết:
LQCC ﻿l,m,n 
	*Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái b, d, đ .Nhận ra âm và chữ b, d, đ trong các từ trọn vẹn. 

*Biết sử dụng kỹ năng  vận động, trò chơi để nhận biết, phát âm chữ b, d, đ
*Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học .

 
	- Giấy cũ đã qua sử dụng, băng dính hai mặt, đường hẹp, thẻ chữ cái b, d, đ cho cô và trẻ, tranh cho trẻ nối  chữ, bút cho trẻ nối.
	1. Hoạt động học: LQCC: l, m, n
* HĐ1. GTB: Cô tcùng trẻ hát bài hát về " sau dẫn dắt vào bài.

*HĐ2.Trọng tâm
@ Giới thiệu chữ cái mới:
Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Thi xem đội nào nhanh”
Trẻ sẽ đi ngồi lên lấy các mảnh giấy đã cũ vo lại và ghép thành chữ cái giống như chữ  cái mẫu trên bảng của cô. Trong thời gian là một bản  nhạc đội nào ghép đúng, ghép đẹp ghép song trước thì đội đó giành chiến thắng

Cô cho trẻ nhận xét sau đố trẻ chữ cái của từng đội vừa ghép là chữ cái gì?

-         Nhận biết chữ l,m,n
Nhận biết chữ l
 Cô cho trẻ nhẹ nhàng về chỗ ngồi cô hỏi trẻ? Tổ hoa đã ghép được chữ gì? Vì sao con biết đây là chữ l? Cô giới thiệu chữ l in thường. Cô phát âm cho trẻ nghe 2 lần. Cô cho trẻ chọn chữ l giống cô. Cô cho trẻ phát âm 1-2 lần sau đó cho trẻ nhận xét về chữ l cô củng cố lại.

Đọc phát âm: Cô cho trẻ đọc và phát âm chữ l Tổ, cá nhân  đọc phát âm

Cô giới thiệu chữ l in hoa và chữ l viết trên màn hình máy tính

(Tương tự với chữ cái m, n)
@ So sánh: Trò chơi chữ gì biến mất: Lần 1 cô cất chữ m Còn lại chữ l, n. Lần 2 cô cất chữ l còn lại chữ m, n cho trẻ so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai chữ cái

Trò chơi: Thi xem ai giỏi: Cô đưa tranh có chứa chữ cái l, m, n cho trẻ lên tìm phát âm.

@ Củng cố:

+TC: Nghe xem ai tinh: Cô phát âm chữ cái hoặc nêu đặc điểm của chữ, trẻ giơ chữ và phát âm

+TC: Về đúng nhà: Cô nói CC, LC sau đó cho trẻ chơi.

*HĐ3. Kết thúc: Cô cho trẻ tìm chữ cái l, m, n xung quanh lớp

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ngoài trời:
*Chơi trong khu trải nghiệm 
	* Trẻ biết tên các đồ chơi và cách chơi với các đồ chơi trong khu trải nghiệm. 

* Trẻ có kỹ năng chơi như chơi với nước, chăm sóc cây, vẽ..... 

*Trẻ hứng thú tham gia vào các trò chơi. 

 
	- Trang phục cô trẻ phù hợp, nước, màu nước, cố, xô,..... 
	2. CHƠI  NGOÀI TRỜI:
*HĐ1.Trò chơi: Tìm bạn thân:  Cô nói CC, LC sau cho trẻ chơi.

*HĐ2.Chơi trong khu trải nghiệm
-Cô cho trẻ cùng đi dạo quanh khu trải nghiệm cô hỏi trẻ

+ Cô cháu mình  chơi  đâu đây? Các con thấy trong khu trải nghiệm có những đồ chơi gì?  Các ống nước này để làm gì?Các con có muốn quan sát sự lưu thông của nước không? Vậy các con cần có những gì để chơi với nước?

+ Còn đây là gì? Bảng này dùng làm gì? Giá đồ chơi này có gì? Các con có muốn dùng màu này vẽ lên bảng không? Các con sẽ vẽ những gì?

-Cô hỏi trẻ nói ý tưởng của mình sau đó cô cho trẻ chơi trải nghiệm với nước để quan sát sự lưu thông của nước và đưa ra kết luận " Nước sẽ chảy về đâu?" Cô cho trẻ vẽ theo ý tưởng của trẻ và gợi hỏi sản phẩm của trẻ là gì?

Cô GD trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi, làm bẩn màu lên tường, vẩy màu lên quần áo, làm ướt áo của bạn

*HĐ3. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích, cô QS trẻ

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chơi đóng vai theo chủ đề:
Chơi- hoạt động góc 
	*Trẻ nhớ tên chủ điểm chơi, tên đồ chơi, trò chơi ở các góc chơi, biết cách thể hiện các vai chơi đó,  biết giao lưu, liên kết các góc chơi
*Rèn các kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo, mạnh dạn trong khi chơi thể hiện đúng hành động vai của từng nhân vật, biết phối hợp chơi với bạn chơi nhóm chơi( Tình cảm, hành động, thái độ....)

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật nuôi gần gũi. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi. Chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi
	- Đồ dùng, đồ chơi trong các góc phù hợp với chủ đề, nổi bật chủ đề nhánh.

     +Góc phân vai: + Bán hàng  (Tranh ảnh về gà, vịt, trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
 Cửa hàng ăn uống : Các món ăn như gà rán, chân giò ninh măng... Có thực đơn, đơn giá giới thiệu các món ăn…
    +Góc nghệ thuật:  Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia đình.
    +Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc, gia cầm
    +Góc xây dựng: Cây xanh, gạch gỗ, xuốt chỉ, bộ lắp ghép, hàng rào thảm cỏ để chơi xây dựng chuồng trại chăn nuôi
    +Góc thiên nhiên: Cây, cát nước, bình tưới...
-Cờ bé ngoan bảng bé ngoan
	Chơi- hoạt động góc
*HĐ1: Trò chuyện :
Cô cùng trẻ hát Gà trống mèo con và cún con sau cô hỏi trẻ tên chủ đề

chơi tên các góc chơi tên các đồ chơi cách chơi tên trò chơi ở các góc

. Cô giáo dục trẻ trước khi chơi trong khi chơi và sau khi chơi cho

về góc chơi

* Trẻ vào góc chơi: (Cô bao quát trẻ chơi)
Góc phân vai: + Bán hàng trong siêu thị (Tranh ảnh về gà, vịt,  trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
+ Tổ chức nấu các món ăn trong nhà hàng, chế biến bằng thực phẩm là động vật
Góc nghệ thuật : Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia
đình. Hát múa đọc thơ kể truyện về các con vật nuôi trong gia đình
Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc,
 gia cầm cho bạn nghe…xếp số, in tô chữ cái, làm bài tập : Con vật này ăn gì?
Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cối và các con vật làm cảnh
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi
-Kết thúc- Nhạc: “Hết giờ chơi”

- Trẻ cất đồ chơi vào nơi qui

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	*Trẻ biêt các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Rèn các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô
	-Xà bông, khăn lau tay, khăn lau miệng
-Bàn, ghế, thìa, bát , đĩa......
-Giường cho trẻ ngủ
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
* Ăn: Nhận biết một số nhóm thực phẩm;  Trẻ biết tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi; Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, khi ho; Trẻ biết lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất…

* Ngủ: Trẻ biết chuẩn bị phòng ngủ giúp cô, nghe và thực hiện theo chỉ dẫn của cô

- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp

* Vệ sinh: Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt rửa tay, rửa mặt; tiết kiệm điện, nước…; giữ vệ sinh lớp học;  Rèn luyện các thao tác rửa tay bằng xà phòng

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động chiều:
Kể chuyện sáng tạo (MT23) 
	  * Trẻ biết đánh răng vào buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối sau khi  ăn cơm xong, trẻ thực hiện các thao tác đánh răng đúng cách     
*  Rèn kỹ năng đánh răng đúng cách cho trẻ và kỹ năng sử dụng bàn chải riêng

*Trẻ hứng thú tham gia vào các trò chơi. 

 
	-Bàn chải đánh răng, cốc uống nước, kem đánh răng, mô hình hàm răng cho cô và trẻ.  
	3. Chơi- Hoạt động theo ý thích:
*HĐ1. TC: Chìm nổi: Cô nói CC sau tổ chức cho trẻ chơi

*HĐ2. Rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ:
- Cô cho trẻ hát bài hát “ Anh tý sún” sau cô dẫn dắt vào bài.

Giáo dục: biết vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng sau khi ăn, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.

- Cô đánh mẫu lần 1: Thực hiện trực tiếp trên mô hình,

Lần 2: Giới thiệu cho trẻ biết mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng qua mô hình sau đó vừa làm vừa nói 6 bước chải răng

- Cô cho trẻ học thuộc các bước đánh răng, sau đó cho trẻ thực hành đánh răng theo nhóm: 3- 4 trẻ 1 lượt.

Giáo dục trẻ biết sử dụng tiết kiệm nước

*HĐ3. Chơi tự chọn: Cô cho trẻ về góc chơi trẻ thích, cô QS trẻ chơi.

	Đánh giá/Nhận xét
	 

 

 

	Chỉnh sửa
	 

 

 


	

	Thứ Tư, ngày 12/02/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động tạo hình:
Tạo hình: Cát dán con cá (MT28) 
	   * Trẻ biết các bộ phận của con cá, biết cách cầm kéo để cắt hình vuông theo đường chéo để tạo thành hình tam giác, sắp xếp và dán các hình tam giác để tạo thành con cá.
 *Trẻ có kỹ năng nhận xét đánh giá về đặc điểm của các con vật  
*Hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học thông qua đó trẻ biết yêu quý chăm sóc các con vật sống dưới nước 
	- Vở tạo hình, tranh mẫu, bút sáp màu
	1.HOẠT ĐỘNG HỌC: Tạo hình "Cắt dán con cá"
*HĐ1.Gtb: Cô cho trẻ hát bài "Cá vàng bơi" sau dẫn dắt vào bài
*HĐ2.Trọng tâm:
- Quan sát mẫu: Cô cho trẻ quan sát tranh và nhận xét về đàn cá.
Con cá có đặc điểm gì? Có mấy phần? Là những phần nào?
- Đàm thoại kết hợp làm mẫu:
 Để cắt dán được con cá, trước tiên cô chuẩn bị 3 tờ giấy hình vuông có kích cỡ to nhỏ khác nhau. Trước tiên cô gấp chéo lần lượt các tờ giấy hình vuông, sau đó cô cắt đôi các tờ giấy theo đường chéo để được các hình tam giác. Bây giờ cô sẽ dán các hình tam giác để tạo thành con cá nhé, đầu tiên cô xếp hình con cá lên bức tranh nền sao cho cân đối, sau cô phết hồ lên mặt sau của các tờ giấy hình tam giác, rồi cô dán vào chỗ định sẵn. Cuối cùng cô lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đặt lên bức tranh và miết nhẹ cho phẳng hình dán và sạch keo. Như vậy là cô đã tạo được hình con cá rồi,
Con cá còn thiếu những chi tiết gì nữa? Cô dùng bút để vẽ mắt cá, mắt cá là một nét gì? Cô vẽ hình gì để tạo thành bong bóng nước?
+Cô cho trẻ nhắc lại cách xé
- Cho trẻ thực hiện: Cô nhắc  nhở tư thế ngồi, cách xé dán và cách bố cục bức tranh và giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn.
- Trưng bày và nhận xét: Cô cho trẻ nhận xét những sản phảm đẹp sau cô nhận xét chung khen. Cô tuyên dương khen ngợi trẻ.
*HĐ3.Kết thúc: Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ngoài trời:
Chơi với dây 
	Trẻ biết đặc điểm chất liệu, công dụng của dây, chơi với các sợi dây.                

- Trẻ có kỹ năng buộc dây, múa hát, thể dục với dây.

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
	- Sân chơi sạch sẽ, dây cho trẻ chơi...
	2.CHƠI - HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
*HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây

- Cho trẻ nêu lại cách chơi. Cho trẻ chơi 2-3 lần.

*HĐ2. Chơi với dây .

Cô  hỏi trẻ chúng mình vừa chơi gì? Chơi kéo co bằng gì? Cô tặng dây cho trẻ.  Ai có nhận xét về những sợi dây này? Sợi dây dùng để làm gì? Dây được làm bằng gì? Các con có muốn chơi với những sợi dây này không?  Chúng mình dùng dây làm gì? Hãy buộc nút sợi dây nào? Ngoài ra dây còn làm gì nữa? Chúng ta cùng thả diều nào? Sợi dây còn làm gì nữa? Chúng mình cùng  nhảy dây nào? Sợi dây còn làm gì? Hãy cùng tập thể dục với dây nào?

Cô cho trẻ chơi các trò chơi với dây

Cô giáo dục trẻ sau khi chơi cất đồ chơi gọn gàng

-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời cô quan sát trẻ

*HĐ3. Kết thúc: Cô khen trẻ và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chơi đóng vai theo chủ đề:
Chơi- hoạt động góc 
	*Trẻ nhớ tên chủ điểm chơi, tên đồ chơi, trò chơi ở các góc chơi, biết cách thể hiện các vai chơi đó,  biết giao lưu, liên kết các góc chơi
*Rèn các kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo, mạnh dạn trong khi chơi thể hiện đúng hành động vai của từng nhân vật, biết phối hợp chơi với bạn chơi nhóm chơi( Tình cảm, hành động, thái độ....)

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật nuôi gần gũi. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi. Chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi
	- Đồ dùng, đồ chơi trong các góc phù hợp với chủ đề, nổi bật chủ đề nhánh.

     +Góc phân vai: + Bán hàng  (Tranh ảnh về gà, vịt, trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
 Cửa hàng ăn uống : Các món ăn như gà rán, chân giò ninh măng... Có thực đơn, đơn giá giới thiệu các món ăn…
    +Góc nghệ thuật:  Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia đình.
    +Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc, gia cầm
    +Góc xây dựng: Cây xanh, gạch gỗ, xuốt chỉ, bộ lắp ghép, hàng rào thảm cỏ để chơi xây dựng chuồng trại chăn nuôi
    +Góc thiên nhiên: Cây, cát nước, bình tưới...
-Cờ bé ngoan bảng bé ngoan
	Chơi- hoạt động góc
*HĐ1: Trò chuyện :
Cô cùng trẻ hát Gà trống mèo con và cún con sau cô hỏi trẻ tên chủ đề

chơi tên các góc chơi tên các đồ chơi cách chơi tên trò chơi ở các góc

. Cô giáo dục trẻ trước khi chơi trong khi chơi và sau khi chơi cho

về góc chơi

* Trẻ vào góc chơi: (Cô bao quát trẻ chơi)
Góc phân vai: + Bán hàng trong siêu thị (Tranh ảnh về gà, vịt,  trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
+ Tổ chức nấu các món ăn trong nhà hàng, chế biến bằng thực phẩm là động vật
Góc nghệ thuật : Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia
đình. Hát múa đọc thơ kể truyện về các con vật nuôi trong gia đình
Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc,
 gia cầm cho bạn nghe…xếp số, in tô chữ cái, làm bài tập : Con vật này ăn gì?
Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cối và các con vật làm cảnh
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi
-Kết thúc- Nhạc: “Hết giờ chơi”

- Trẻ cất đồ chơi vào nơi qui

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	*Trẻ biêt các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Rèn các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô
	-Xà bông, khăn lau tay, khăn lau miệng
-Bàn, ghế, thìa, bát , đĩa......
-Giường cho trẻ ngủ
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
* Ăn: Nhận biết một số nhóm thực phẩm;  Trẻ biết tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi; Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, khi ho; Trẻ biết lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất…

* Ngủ: Trẻ biết chuẩn bị phòng ngủ giúp cô, nghe và thực hiện theo chỉ dẫn của cô

- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp

* Vệ sinh: Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt rửa tay, rửa mặt; tiết kiệm điện, nước…; giữ vệ sinh lớp học;  Rèn luyện các thao tác rửa tay bằng xà phòng

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động chiều:
*Rèn kĩ năng rửa mặt (MT13) 
	*Trẻ thực hiện các thao tác rửa mặt đúng cách
*  Rèn kỹ năng rửa mặt đúng cách cho trẻ.
 *Hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học.
	- Khăn cho trẻ rửa mặt, thau.
	3.Chơi -Hoạt động theo ý thích:
* TC:Bịt mắt bắt dê: Cô nói CC, LC sau cho trẻ chơi

*Rèn kĩ năng rửa mặt:

+ Cô đố các bạn biết tại sao phải rửa mặt? Khi nào cần phải rửa mặt?
- Cô hướng dẫn trẻ rửa mặt:Để rửa được mặt sạch sẽ các con phải xắn cao tay áo lên không ướt nhé.
+ Bước 1: Rũ khăn, cô trải khăn lên 2 lòng bàn tay, đỡ khăn bằng 2 lòng bàn tay và cổ tay. Bước 2: Dùng ngón tay trỏ trái lau mắt trái, ngón tray trỏ phải lau mắt phải. Bước 3: Dịch khăn lau sống mũi. Bước 4: Dịch khăn lau miệng. Bước 5: Dích khăn lau cằm. Bước 6: Dịch khăn lau trán má bên trái, bên phải. Bước 6: Gấp khăn lau gáy cổ. Bước 7: Gấp khăn lau vành tai. Bước 8: Dùng góc khăn ngoáy lỗ mũi, lỗ tai và bỏ khan bẩn vào chậu.
- Cô cho trẻ học thuộc các bước rửa mặt, sau đó cho trẻ thực hành rửa mặt theo 3- 4 nhóm 1 lượt.
-Cô giáo dục trẻ hàng ngày phải giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ
* Chơi tự chọn:Cô cho trẻ về góc chơi trẻ thích.

	Đánh giá/Nhận xét
	 

 

 

	Chỉnh sửa
	 

 

 


	

	Thứ Năm, ngày 13/02/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Làm quen với toán:
Toán: Đếm đến 9 nhận biết chữ số 9 (MT32) 
	* Trẻ  biết đếm đến 8, nhận biết chữ số 8, biết chơi trò chơi có số lượng trong phạm vi 8 bằng nhiều cách khác nhau.

* Rèn khả năng xếp, đếm  đến 8, nhận xét số 8 

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, biết yêu quý các vật nuôi….

 
	-Thẻ số từ 1- 8, 8 quả bóng, đồ dùng xung quanh lớp, nhạc cho trẻ vận động......
	Toán                                      
Đếm đến 8, nhận biết chữ số 8
* GHT: Cô cùng trẻ hát bài “ Bé học toán” sau dẫn dắt vào bài.

 * Trọng tâm:  
Ôn số lượng trong phạm vi 8:
Cho trẻ đi thăm trang trại của nhà bạn Hoa.

- Mời trẻ lên đếm số  nhóm con vật nuôi trong chuồng và gắn thẻ số, cho cả lớp đếm và đọc thẻ số lại.

Đếm đến 8 , nhận biết số 8
- Cô đưa rổ bóng đố trẻ số bóng có trong rổ

-Cô tung bóng cho trẻ đếm. Sau đó cô mời trẻ bắt được bóng lên cho cả lớp, tổ, cá nhân  đếm.

-Cô cho trẻ cầm bóng tung cho bạn. Tương tự như lần 1. Cô cho cả lớp, cá nhân  đếm bóng

+ 8 quả bóng cần mầy cái rổ?

- Cô cho trẻ để  vào 8 rổ, chọn thẻ số tương ứng

+ 8 bạn bắt được bóng,8  quả bóng, 8 cái rổ  tương ứng với chữ số  mấy?

-Cô cho 1 trẻ lên chọn thẻ số 8. Vì sao con biết đây là số 8?

- Cô đọc số 8. Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc số 8.Cho trẻ nhận xét số 8. Cô khái quát lại và cho lớp đọc lại số 8

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đếm , đọc thẻ số.

- Cô cho trẻ cất dần bóng và đặt thẻ số tương ứng.

Cô GD trẻ cất đồ chơi đúng quy định và rửa tay bằng xà phòng sau mỗi hoạt động để phòng chống dịch bệnh.

- Cô cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm đồ vật có số lượng là 8.

@ Luyện tập
-TC 1: Thi xem đội nào nhanh:Cho trẻ tạo thành 3 nhóm. Cho mỗi nhóm 1 quả bóng và thẻ số từ 1 đến 8

CC: Khi có tín hiệu trò chơi bắt đầu các nhóm nhanh tay tìm thẻ số từ 1 đến 8 gắn và dán vào quả bóng. LC:Thời gian 1 bản nhạc đội nào chọn, dán đúng là đội chiến thắng.

- TC 2: Lập gia đình: Cô nói CC, LC sau cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cô cùng trẻ ra ngoài sân trường tìm các nhóm đồ vật có số lượng là 8

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ngoài trời:
* Chơi ở phòng đa năng 
	* Trẻ biết tên các đồ chơi, trò chơi và cách chơi với các đồ chơi trong phòng đa năng. 

* Trẻ có kỹ năng chơi như chơi leo núi, câu cá, chơi với hạt muồng, đọc sách..... 

  *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, biết yêu quý các vật nuôi….

 
	- Trang phục cô trẻ phù hợp, phòng đa năng,... 
	2. Chơi ngoài trời
*HĐ1.TC: Kết bạn: cô nói CC, LC sau cho trẻ chơi

*HĐ2. Chơi ở phòng đa năng
-Cô cho trẻ cùng đi dạo quanh khu trải nghiệm cô hỏi trẻ

+ Cô Cháu mình đang đứng ở đâu? Trong khu trải nghiệm có những gì? Các con chơi gì với hạt muồng? Để câu cá các con cần có gì? Khi câu các con phải như thế nào? Muốn chơi leo núi các con leo ntn? .......Trong khi chơi các con phải như thế nào?

- Cô cho trẻ chơi cô bao quát trẻ, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn
-Sau khi chơi cô hỏi trẻ: Các con vừa chơi gì? Sau khi chơi các con cảm thấy thể nào? Khi chơi xong các con cần làm gì?
GD trẻ: Khi chơi xong các con nhớ cất vào đúng nơi quy định để lần sau lại chơi tiếp và các con hãy rửa tay với xà phòng để cho đôi ta luôn sạch sẽ và phòng bệnh cúm A.

-Cô cho trẻ cất đồ chơi gọn gàng
*HĐ3.Chơi tự do: Trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời cô bao quát trẻ.

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chơi đóng vai theo chủ đề:
Chơi- hoạt động góc 
	*Trẻ nhớ tên chủ điểm chơi, tên đồ chơi, trò chơi ở các góc chơi, biết cách thể hiện các vai chơi đó,  biết giao lưu, liên kết các góc chơi
*Rèn các kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo, mạnh dạn trong khi chơi thể hiện đúng hành động vai của từng nhân vật, biết phối hợp chơi với bạn chơi nhóm chơi( Tình cảm, hành động, thái độ....)

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật nuôi gần gũi. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi. Chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi
	- Đồ dùng, đồ chơi trong các góc phù hợp với chủ đề, nổi bật chủ đề nhánh.

     +Góc phân vai: + Bán hàng  (Tranh ảnh về gà, vịt, trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
 Cửa hàng ăn uống : Các món ăn như gà rán, chân giò ninh măng... Có thực đơn, đơn giá giới thiệu các món ăn…
    +Góc nghệ thuật:  Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia đình.
    +Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc, gia cầm
    +Góc xây dựng: Cây xanh, gạch gỗ, xuốt chỉ, bộ lắp ghép, hàng rào thảm cỏ để chơi xây dựng chuồng trại chăn nuôi
    +Góc thiên nhiên: Cây, cát nước, bình tưới...
-Cờ bé ngoan bảng bé ngoan
	Chơi- hoạt động góc
*HĐ1: Trò chuyện :
Cô cùng trẻ hát Gà trống mèo con và cún con sau cô hỏi trẻ tên chủ đề

chơi tên các góc chơi tên các đồ chơi cách chơi tên trò chơi ở các góc

. Cô giáo dục trẻ trước khi chơi trong khi chơi và sau khi chơi cho

về góc chơi

* Trẻ vào góc chơi: (Cô bao quát trẻ chơi)
Góc phân vai: + Bán hàng trong siêu thị (Tranh ảnh về gà, vịt,  trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
+ Tổ chức nấu các món ăn trong nhà hàng, chế biến bằng thực phẩm là động vật
Góc nghệ thuật : Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia
đình. Hát múa đọc thơ kể truyện về các con vật nuôi trong gia đình
Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc,
 gia cầm cho bạn nghe…xếp số, in tô chữ cái, làm bài tập : Con vật này ăn gì?
Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cối và các con vật làm cảnh
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi
-Kết thúc- Nhạc: “Hết giờ chơi”

- Trẻ cất đồ chơi vào nơi qui

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	*Trẻ biêt các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Rèn các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô
	-Xà bông, khăn lau tay, khăn lau miệng
-Bàn, ghế, thìa, bát , đĩa......
-Giường cho trẻ ngủ
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
* Ăn: Nhận biết một số nhóm thực phẩm;  Trẻ biết tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi; Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, khi ho; Trẻ biết lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất…

* Ngủ: Trẻ biết chuẩn bị phòng ngủ giúp cô, nghe và thực hiện theo chỉ dẫn của cô

- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp

* Vệ sinh: Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt rửa tay, rửa mặt; tiết kiệm điện, nước…; giữ vệ sinh lớp học;  Rèn luyện các thao tác rửa tay bằng xà phòng

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động chiều:
Rèn kỹ năng cài cúc áo 
	*Trẻ biết cài cúc áo theo hướng dẫn của cô.

* Rèn kĩ năng cài cúc áo cho trẻ và rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.

*Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động
	Áo cho trẻ cài cúc, nhạc bài hát “ Múa cho mẹ xem”,....
	3. CHƠI - HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH:
*HĐ1.TC: Rồng rắn lên mây : Cô nói  CC sau cô cho trẻ chơi

*HĐ2.  Rèn kỹ năng cài cúc áo
-Cô cho lớp hát múa hát “múa cho mẹ xem” sau dẫn dắt vào bài

- Cô cho 1 bạn lên cài khuy giúp cô

- Cô hướng dẫn trẻ cài khuy áo: Đặt áo lên bàn để trẻ có thể nhìn thấy rõ ràng. Cầm lấy 2 vạt áo sao cho bằng nhau, tiếp đến tìm cúc ở vị trí cao nhất, tìm lỗ khuyết cao nhất, cầm cúc bằng ngón tay phải, dùng ngón tay trái cầm lỗ khuyết và nhẹ nhàng đẩy cúc qua lỗ khuyết. Các con cài cúc từ trên xuống dưới, cài xong nhớ chỉnh sửa áo cho cúc và khuy thẳng hàng, không bỏ sót cúc nào cả.
- Cô cho trẻ tự lấy món đồ mà mình thích nhất và cô cho trẻ thực hành, cô bao quát giúp đỡ trẻ còn lung túng.

+ Sau khi cài khuy áo thì các con thấy như thế nào? Các con có thấy mình đã lớn hơn không?

Giáo dục trẻ biết giữ gìn quần áo sạch sẽ, không cắn, giất, xoắn phần cúc áo khi không cần mở
*HĐ3.Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi tịa các góc cô quan sát trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 

 

 

	Chỉnh sửa
	 

 

 


	

	Thứ Sáu, ngày 14/02/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Đón trẻ, thể dục sáng:
Thể dục sáng 
	 *Trẻ tập thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ tập các động tác thành thạo với lời ca thành thạo các động tác theo cô

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quý các con vật, biết bảo vệ các con vật quý hiếm. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi.
 
	Sân tập , xắc xô, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	Thể dục sáng
*Khởi động:Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu
*Trọng động: Tập kết hợp với lời ca bài: “ Con chuồn chuồn”

+ Tay: hai tay giang ngang gập vai

+ Bụng:  Hai tay giơ cao nghiêng hai bên

+ Chân:  Tay đưa dang ngang, ra trước đầu gối khuỵu

+ Bật: Bật chụm tách. (Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp)

*Hồi tĩnh: Cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay đi nhẹ nhàng  2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Trò chuyện:
Trò chuyện về các con vật sống dưới nước 
	*Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, vận động, thức ăn, nơi sống, sinh sản của các con vật sống dưới nước  ...

 *Có kỹ năng so sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống, vận động.

 *Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật sống dưới nước , ăn nhiều thức ăn chế biến từ các loại động vật  
 
	- Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước: cá, cua, ốc, .....
	Trò chuyện               
- Trò chuyện với trẻ về cách rửa tay với nước sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách phóng tránh lây nhiễm virut covid-19

 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật về môi trường sống, thức ăn, thói quen kiếm mồi và tự vệ

- Mối quan hệ của chúng với môi trường sống. Biết những cấu tạo đặc trư​ng của chúng để thích nghi với môi trường

- Ích lợi, tác hại của các loài động vật với con người

- Cô giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc:
Âm nhạc:
NDC: Chú ếch con
NDKH : Nghe: Con chim vành khuyên 
T/C: Khiêu vũ với bóng (MT103) 
	 *Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát và vận động cùng cô.

*Trẻ có kỹ năng hát nhún theo nhịp bài hát, biết hưởng ứng khi nghe cô hát, biết chơi trò chơi đúng luật.

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, biết yêu quý các vật nuôi…
	- Đàn, dụng cụ âm nhạc. Nhạc bài hát “ Chú ếch con, Con chim vành khuyên”
	1. HOẠT ĐỘNG HỌC: Âm nhạc:
NDC: Chú ếch con
NDKH : Nghe: Con chim vành khuyên 
T/C: Khiêu vũ với bóng
*HĐ1.GTB:Cô ra câu đố về con ếch  cho trẻ đoán

        “Mắt lồi mồm rộng

          Sấm động mưa rào

          Tắm mát rủ nhau

           Hát bài ồm ộp”

        

                                        Đố các con đó là con gì?

+Các con có biết con ếch  nhóm con vật gì không? Có bạn nào thuộc bài hát ca ngợi về con ếch ? Hát cho cô và các bạn nghe.

*HĐ2.Trọng tâm:
DH : Chú ếch con
-Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả sau cô hát mẫu cho trẻ nghe 1-2 lần (Lần 2 hát chậm, không nhạc)

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Của tác giả nào?

- Cô khuyến khích trẻ hát cùng cô  3- 4 lần, sửa sai sửa ngọng cho trẻ

-Chia tổ, nhóm, cá nhân hát. Hát nâng cao theo yêu cầu

-Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc

+ Các con vừa hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc bài hát gì? Của tác giả nào?

 Nghe hát : Con chim vành khuyên
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả. Cô hát cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 cô mời 2- 3 trẻ múa minh hoạ. Sau mỗ lần hát cô hỏi trẻ:Các con vừa nghe cô hát múa bài gì? Của tác giả nào?

T/C : Khiêu vũ với bóng
- Cô nói luật chơi, cách chơi sau tổ chức cho trẻ chơi

*HĐ3.Kết thúc: Cô khen trẻ và cùng trẻ nhẹ nhàng ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ngoài trời:
* Bé chơi trải nghiệm với vòng 
	* Trẻ biết tên gọi, nhận xét một vài đặc điểm nổi bật như: hình dạng và màu sắc, tác dụng của chiếc vòng, biết sử dụng chiếc vòng để làm một số đồ chơi trẻ thích, biết tên trò chơi và biết chơi cùng bạn.

* Trẻ  có kỹ năng  chơi từ chiếc vòng và vận động với những đồ chơi, có kỹ năng đi không tuột vòng.    

*Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học .

 
	- Mỗi trẻ một chiếc vòng, nhạc cho trẻ vận động, ......
	2. Chơi ngoài trời:
*HĐ1.  Bé chơi trải nghiệm với vòng
- Dùng xắc xô tập trung trẻ,  Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn và hát bài hát ‘‘Nắng sớm’’ sau đẫn dắt vào bài.

- Cho mỗi trẻ lấy 1 chiếc vòng, cho trẻ nhận xét.

+Các con sẽ chơi gì với chiếc vòng này?

-Cô cho trẻ chơi các trò chơi với vòng mà trẻ kể tên.

- Chơi xong cô hỏi trẻ : Các con vừa chơi với gì ? Chơi xong các con cảm thấy thể nào ? Khi chơi xong các con cần làm gì ?

 GD trẻ: Khi chơi xong với những chiếc vòng này các con nhớ cất vào đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà bông để phòng tránh dịch bệnh.

*HĐ2.TC: Thi xem đội nào nhanh: Cô nói CC, LC sau cho trẻ chơi

*HĐ3. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chơi đóng vai theo chủ đề:
Chơi- hoạt động góc 
	*Trẻ nhớ tên chủ điểm chơi, tên đồ chơi, trò chơi ở các góc chơi, biết cách thể hiện các vai chơi đó,  biết giao lưu, liên kết các góc chơi
*Rèn các kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo, mạnh dạn trong khi chơi thể hiện đúng hành động vai của từng nhân vật, biết phối hợp chơi với bạn chơi nhóm chơi( Tình cảm, hành động, thái độ....)

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Yêu quí, chăm sóc 1 số động vật nuôi gần gũi. Đoàn kết, phát huy tính tích cực khi chơi. Chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi
	- Đồ dùng, đồ chơi trong các góc phù hợp với chủ đề, nổi bật chủ đề nhánh.

     +Góc phân vai: + Bán hàng  (Tranh ảnh về gà, vịt, trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
 Cửa hàng ăn uống : Các món ăn như gà rán, chân giò ninh măng... Có thực đơn, đơn giá giới thiệu các món ăn…
    +Góc nghệ thuật:  Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia đình.
    +Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc, gia cầm
    +Góc xây dựng: Cây xanh, gạch gỗ, xuốt chỉ, bộ lắp ghép, hàng rào thảm cỏ để chơi xây dựng chuồng trại chăn nuôi
    +Góc thiên nhiên: Cây, cát nước, bình tưới...
-Cờ bé ngoan bảng bé ngoan
	Chơi- hoạt động góc
*HĐ1: Trò chuyện :
Cô cùng trẻ hát Gà trống mèo con và cún con sau cô hỏi trẻ tên chủ đề

chơi tên các góc chơi tên các đồ chơi cách chơi tên trò chơi ở các góc

. Cô giáo dục trẻ trước khi chơi trong khi chơi và sau khi chơi cho

về góc chơi

* Trẻ vào góc chơi: (Cô bao quát trẻ chơi)
Góc phân vai: + Bán hàng trong siêu thị (Tranh ảnh về gà, vịt,  trâu, bò, các loại thức ăn cho động vật, trứng, hoa, rau, quả, sữa…)
+ Tổ chức nấu các món ăn trong nhà hàng, chế biến bằng thực phẩm là động vật
Góc nghệ thuật : Vẽ nặn, xé dán, sưu tập các loại vật nuôi trong gia
đình. Hát múa đọc thơ kể truyện về các con vật nuôi trong gia đình
Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo tranh sáng tạo về các động vật như gia súc,
 gia cầm cho bạn nghe…xếp số, in tô chữ cái, làm bài tập : Con vật này ăn gì?
Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cối và các con vật làm cảnh
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi
-Kết thúc- Nhạc: “Hết giờ chơi”

- Trẻ cất đồ chơi vào nơi qui

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	*Trẻ biêt các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Rèn các nề nếp, thói quen trong giờ ăn, giờ ngủ và vệ sinh cá nhân
*Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô
	-Xà bông, khăn lau tay, khăn lau miệng
-Bàn, ghế, thìa, bát , đĩa......
-Giường cho trẻ ngủ
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
* Ăn: Nhận biết một số nhóm thực phẩm;  Trẻ biết tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi; Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, khi ho; Trẻ biết lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất…

* Ngủ: Trẻ biết chuẩn bị phòng ngủ giúp cô, nghe và thực hiện theo chỉ dẫn của cô

- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp

* Vệ sinh: Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt rửa tay, rửa mặt; tiết kiệm điện, nước…; giữ vệ sinh lớp học;  Rèn luyện các thao tác rửa tay bằng xà phòng

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động chiều:
Lao động vệ sinh các góc chơi. (MT23) 
	- Trẻ biết sắp xếp các góc chơi sạch sẽ gọn gàng

- Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét

*Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, biết yêu quý các vật nuôi….
	-Khăn lau, nước cho trẻ
	3.CHƠI -  HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH.
* HĐ1.T/C : Bịt mắt bắt dê.
Cô cho 1- 2 trẻ nhắc lại luật chơi cách chơi rồi  tổ  trẻ chơi.

*HĐ2.Lao động vệ sinh:
Cô trò chuyện cùng trẻ về các góc chơi cô hỏi trẻ  Muốn các góc chơi  sạch các con phải làm thế nào?
Cô cho trẻ dùng khăn sạch lau các góc chơi và đồ chơi sau đó sắp xếp các góc gọn gàng

*HĐ3.
@ Chơi tự chọn:
- Cô cho trẻ về góc chơi, quan sát trẻ chơi.

Nêu gương cuối tuần:

-Trẻ hát: “Cả tuần đều ngoan”
- Nhận xét số cờ tặng phiếu bé ngoan: Cô hỏi về số cờ mà trẻ đã đạt được trong tuần( Trẻ nói số cờ) Sau cô cho trẻ đếm số bạn được tặng nhiều cờ trong tuần
 Cô nhận xét  sau tặng phiếu bé ngoan cho trẻ Cô động viên những trẻ chưa được nhận phiếu bé ngoan cố găng thi đua để tuần sau cũng được nhận phiếu bé ngoan như các bạn
-Liên hoan văn nghệ:

	Đánh giá/Nhận xét
	 

 

 

	Chỉnh sửa
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